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THỜI GIAN : 45 PHÚT

MÃ ĐỀ 921

Câu 1: Tia tử ngoại được dùng


A. Để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh 
B. Để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại 


C. Để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại
D. Trong y tế để chụp điện, chiếu điện.
Câu 2: Trong thí nghiệm Y – âng về sự giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát D = 1 m. Người ta sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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= 0,48µm. Tính khoảng vân i 


A. 0,48 mm
B. 4,8 mm
C. 0,48 cm 
D. 4,8 cm

Câu 3: Phát biểu nào sau đây sai ? 


A. Tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy 


B. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là đường thẳng

C. Điện trường và từ trường là 2 thành phần của một trường thống nhất là điện từ trường 


D. Tại nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện từ trường (xoáy )

Câu 4: Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất nào dưới đây khi bị nung nóng đến nhiệt độ cao thì không phát ra quang phổ liên tục?


A. Chất rắn.
B. Chất lỏng.
C. Chất khí ở áp suất lớn.
D. Chất khí ở áp suất thấp.

Câu 5: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở khác phía đối với vân trung tâm là 5,6mm. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:


A. 0,45µm
B. 0,4µm
C. 0,68µm
D. 0,72µm

Câu 6: Điện tích trên một bản tụ điện trong mạch dao động LC biến thiên theo quy luật: q = 250cos4000t (nC). Giá trị lớn nhất của cường độ dòng điện qua mạch là 


A. 10 mA. 
B. 0,1 mA. 
C. 1 mA. 
D. 100 mA.

Câu 7: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của tia X ?


A. Bị lệch đường đi trong điện trường.
B. Có khả năng đâm xuyên.


C. Có khả năng ion hóa chất khí.
D. Tác dụng mạnh lên phim ảnh.

Câu 8: Mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 4
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H, điện trở trong 
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và một tụ điện dung 5nF. Biết điện áp cục đại giữa hai bản tụ điện là 2V. Cần cung cấp cho mạch một công suất bằng bao nhiêu để duy trì dao động của nó?


A. 0,05W
B. 0,025W 
C. 5,0mW 
D. 2,5mW 

Câu 9: Để ghi lại hoạt động của một số loài thú ăn đêm trong đêm tối người ta dùng các camera rất đặc biệt. Trong các camera này có sử dụng tính chất:


A. Tác dụng lên phim hồng ngoại của tia hồng ngoại. 

B. Tác dụng đâm xuyên và làm đen phim ảnh của tia X.


C. Đâm xuyên của tia tử ngoại. 

D. Làm phát quang của tia tử ngoại.

Câu 10: Mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 
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p

 mH và một tụ điện có điện dung C = 
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 nF. Chu kì dao động của điện tích trên một bản tụ là


A. 4.10-4 s.
B. 4.10-6 s.
C. 2.10-6 s.
D. 4.10-5 s.

Câu 11: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng: biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 0,9 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn hứng vân là 1,4 m, ánh sáng sử dụng có bước sóng 0,45 µm. Tại điểm N cách vân sáng trung tâm một đoạn 3,85 mm sẽ có


A. Vân tối thứ 6
B. Vân sáng thứ 6
C. Vân sáng thứ 5
D. Vân tối thứ 5
Câu 12: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng trắng, trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa gồm:


A. một dải màu cầu vồng biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.


B. chính giữa là vạch sáng trắng, hai bên có những dải màu cầu vồng, tím ở trong, đỏ nằm ngoài.


C. chính giữa là vạch sáng trắng, hai bên có những dải màu cầu vồng, đỏ ở trong, tím nằm ngoài..


D. các vạch sáng và tối xen kẽ cách đều nhau.

Câu 13: Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện có điện dung 5 (F. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng) với điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 10 V. Năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng


A. 2,5.10-3 J.
B. 2,5.10-1 J.
C. 2,5.10-4 J.
 
D. 2,5.10-2 J.

Câu 14: Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ có điện dung. Dùng nguồn điện một chiều có suất điện động 10 V cung cấp cho mạch một năng lượng 25 μJ bằng cách nạp cho tụ thì cứ sau khoảng thời gian eq \s\don1(\f(π,4000)) s dòng điện trong mạch lại triệt tiêu. Tính giá trị của L ?


A. 0,125 H 
B. 0,5 H
C. 0,25 H 
D. 0,2 H 

Câu 15: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng trong không khí, hai khe cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 0,6
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, màn quan sát cách 2 khe là 2m. Sau đó đặt toàn bộ thí nghiệm trên vào nước có chiết suất là 4/3, khoảng vân quan sát được trên màn có giá trị là:


A. 0,3m
B. 0,4mm
C. 0,3mm
D. 0,4m

Câu 16: Trong mạch dao động LC, khi cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây đạt giá trị cực đại thì:


A. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường đều đạt cực đại.


B. Năng lượng từ trường đạt cực đại còn năng lượng điện trường bằng 0.


C. Năng lượng điện trường của mạch đạt cực đại còn năng lượng từ trường bằng 0.


D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường đều đạt cực tiểu.

Câu 17: Tìm phát biểu sai về năng lượng trong mạch dao động điện từ điều hoà LC ?

A. Tại một thời điểm, tổng của năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là không đổi, nói cách khác, năng lượng của mạch dao động được bảo toàn.


B. Năng lượng dao động của mạch gồm có năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.


C. Khi năng lượng của điện trường trong tụ giảm thì năng lượng từ trường trong cuộn cảm tăng lên và ngược lại. 


D. Năng lượng điện trường và từ trường biến thiên điều hòa với cùng tần số của dòng xoay chiều trong mạch.

Câu 18: Mạch dao động là một mạch điện có cấu tạo gồm


A. tụ điện và cuộn cảm mắc nối tiếp với nhau thành mạch kín.


B. nguồn một chiều và tụ điện mắc thành mạch kín. 


C. nguồn một chiều và cuộn cảm mắc thành mạch kín. 


D. nguồn một chiều và điện trở mắc thành mạch kín. 

Câu 19: Một nguồn sáng đơn sắc λ = 0,6μm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe hở S1, S2, hẹp, song song, cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Xác định vị trí vân tối thứ ba.

A. 0,9mm
B. 0,75mm 
 C. 1,5mm
D. 1,75mm

Câu 20: Một mạch dao động gồm một tụ 20nF và một cuộn cảm 
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, điện trở không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là U0 = 1,5V. Tính cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua trong mạch.


A. 2,37mA. . 
 B. 16,77mA 
C. 23,72mA. 
D. 1,67A.

Câu 21: Sóng điện từ


A. không truyền được trong chân không.


B. có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương.


C. là sóng dọc hoặc sóng ngang.


D. là điện từ trường lan truyền trong không gian.

Câu 22: Từ Trái Đất, các nhà khoa học điều khiển các xe tự hành trên Mặt Trăng sử dụng các thiết bị thu phát sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến được dùng trong ứng dụng này này thuộc dải


A. sóng cực ngắn. 
B. sóng trung. 
C. sóng dài.
D. sóng ngắn. 

Câu 23: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm. Trường giao 
thoa có bề rộng 2,1 cm. Số vân sáng quan sát được là


A. 13.
B. 27.
C. 17.
D. 23.

Câu 24: Một tia sáng đi từ chân không vào nước thì đại lượng nào của ánh sáng thay đổi?

 (I) Bước sóng. (II). Tần số. (III) Vận tốc.


A. Cả (I), (II) và (III).
B. Chỉ (I) và (II). 
C. Chỉ (II) và (III) 
D. Chỉ (I) và (III). 

Câu 25: Mạch biến điệu trong máy phát sóng vô tuyến dùng để


A. trộn sóng điện từ tần số âm và sóng điện từ cao tần.
B. tạo ra dao động điện từ tần số âm.


C. khuếch đại dao động điện từ.
D. tạo ra dao động điện từ cao tần.

Câu 26: Giao thoa với hai khe I-âng có a = 0,5 mm; D = 2 m. Nguồn sáng dùng là ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40 μm đến 0,75 μm. Tính bề rộng của quang phổ bậc 3.


A. 1,4 mm. 
B. 4,2 mm. 
C. 2,4 mm. 
D. 6,2 mm.
Câu 27: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng ?


A. Mọi sóng điện từ đều không thể truyền trong nước


B. Tốc độ lan truyền sóng điện từ trong chân không bằng tốc độ ánh sáng.


C. Sóng điện từ mang năng lượng


D. Sóng điện từ có thể bị phản xạ, khúc xạ, giao thoa.

Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng bằng ánh sáng trắng (0,38 µm < λ < 0,76 µm), khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2,0 m, khoảng cách giữa hai khe là a = 2 mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm 4 mm là


A. 6.
B. 7.
C. 5.
D. 4.

Câu 29: Trong máy quang phổ lăng kính bộ phận có tác dụng biến đổi chùm sáng song song phức tạp thành nhiều chùm sáng đơn sắc song song lệch theo các phương khác nhau là


A. buồng ảnh (buồng tối),
B. hệ tán sắc.
C. thấu kính.
D. ống trực chuẩn.
Câu 30: Sóng điện từ đài tiếng nói Hồ Chí Minh với tần số 99,9 MHz truyền trong chân không có bước sóng có giá trị gần bằng là:

A. 3m 
B. 6m 
C. 60m 
D. 30m
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